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Tóm tắt: Nghiên cứu năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên đang được các nhà khoa học 

trên thế giới quan tâm bởi nó có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần và sự hài lòng trong công 

việc. Hiện tại, nước ta chưa có nghiên cứu nào về năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên công tác 

ở các cơ sở giáo dục phổ thông. Do đó, trên cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu cấu trúc năng lực 

cảm xúc - xã hội của giáo viên, chúng tôi tiến hành xây dựng bộ công cụ đo lường năng lực cảm 

xúc - xã hội. Trên dữ liệu thu được từ 246 giáo viên đang công tác tại tỉnh Bình Dương, kết quả của 

kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) đã chứng minh 

độ tin cậy và độ hiệu lực của bộ công cụ là phù hợp để đánh giá năng lực cảm xúc - xã hội trên 

nhóm khách thể này. 

Từ khóa: Độ hiệu lực; Độ tin cậy; Giáo viên; Năng lực cảm xúc - xã hội; Xây dựng bộ 

công cụ. 

Ngày nhận bài: 30/08/2024; Gửi phản biện: 5/9/2024;  Ngày duyệt đăng bài: 25/12/2025. 

 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, năng lực cảm xúc - xã hội (Social Emotional 

Competence - SEC) ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà giáo dục và nghiên cứu 

trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo Tổ chức Hợp tác về Học tập các môn Văn 

hóa học đường, Xã hội và Cảm xúc (Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning - CASEL), năng lực cảm xúc - xã hội là tập hợp các năng lực giúp cá nhân ứng 

xử hiệu quả với chính mình, với người khác và trong các mối quan hệ xã hội. Năng lực này 

bao gồm năm thành tố cốt lõi: nhận thức bản thân; quản lý bản thân; nhận thức xã hội; kỹ 

năng quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm (CASEL, 2003). Năng lực cảm xúc - xã hội 

không chỉ là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, mà còn đóng vai trò như 

một nguồn lực tâm lý quan trọng giúp con người thích ứng linh hoạt và duy trì sức khỏe 

tinh thần bền vững (Saarikallio, 2019). 

Trong bối cảnh giáo dục, giáo viên là lực lượng đặc biệt cần được chú trọng phát 

triển năng lực cảm xúc - xã hội. Họ không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn đóng vai 

trò then chốt trong việc xây dựng môi trường học tập tích cực và định hướng phát triển cảm 

xúc - xã hội cho học sinh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo viên có năng lực cảm xúc 

- xã hội cao thường quản lý cảm xúc cá nhân hiệu quả, đối mặt tích cực với áp lực nghề 

nghiệp, tạo dựng được môi trường lớp học tích cực và duy trì các mối quan hệ tích cực với 

học sinh (Brackett và cộng sự, 2010; Jennings, 2011; Mérida-López và Extremera, 2017; 

Cece và cộng sự, 2022). Họ cũng có xu hướng hài lòng với công việc hơn, ít gặp phải tình 

trạng kiệt sức và duy trì động lực giảng dạy lâu dài (Rey và cộng sự, 2016; Lester và cộng 

sự, 2020; D’Amico và cộng sự, 2020). Tổng quan hệ thống của Lozano-Peña và cộng sự 

(2021) đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự phát triển khái niệm năng lực cảm xúc - 
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xã hội của giáo viên từ năm 1920 đến nay. Nghiên cứu này giới thiệu năm mô hình lý thuyết 

chính gồm: mô hình điều tiết cảm xúc, lớp học thân thiện, mô hình CASEL, trí tuệ cảm xúc 

Bar-On và trí tuệ cảm xúc tổng thể. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đề xuất các công cụ đo 

lường năng lực cảm xúc - xã hội và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tích hợp năng lực cảm 

xúc - xã hội vào chương trình đào tạo giáo viên như một chiến lược nâng cao chất lượng 

giáo dục. Tương tự, nghiên cứu của Lee (2024) tại Malawi cho thấy giáo viên có năng lực 

cảm xúc - xã hội cao, đặc biệt trong khả năng quản lý cảm xúc và xây dựng các mối quan 

hệ, thường tích cực hơn trong việc tích hợp giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) vào hoạt động 

giảng dạy hàng ngày. Điều này khẳng định vai trò của giáo viên như những hình mẫu cảm 

xúc tích cực cho học sinh noi theo. Bổ sung thêm góc nhìn thực tiễn, Ahmad và Ismail 

(2024) thông qua một tổng quan hệ thống từ 22 nghiên cứu giai đoạn 2019 - 2023 đã chỉ ra 

rằng việc lồng ghép giáo dục cảm xúc - xã hội vào chương trình đào tạo giáo viên giúp cải 

thiện năng lực quản lý lớp học, giảm căng thẳng nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả giảng 

dạy. Tuy nhiên, nhiều chương trình hiện hành vẫn chưa xây dựng được một khung năng lực 

cảm xúc - xã hội rõ ràng, khiến giáo viên gặp khó khăn trong việc đối phó với áp lực cảm 

xúc trong lớp học. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên vẫn còn hạn 

chế, chủ yếu dừng lại ở khía cạnh lý thuyết hoặc chuyển hướng nghiên cứu sang đối tượng 

học sinh, sinh viên. Trần Thị Tú Anh và cộng sự (2019) nghiên cứu thực trạng năng lực 

cảm xúc - xã hội của 1.250 học sinh lớp 8 và lớp 9 của 8 trường trung học cơ sở thuộc 4 

tỉnh, gồm Ninh Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang (trước đây), kết quả cho 

thấy, trẻ vị thành niên trên địa bàn nghiên cứu có năng lực cảm xúc - xã hội phát triển ở 

mức trên trung bình và không đồng đều giữa các thành tố của năng lực. Kết quả nghiên cứu 

đã cung cấp những thông tin hữu ích, định hướng cho việc xây dựng các chương trình phát 

triển năng lực cảm xúc - xã hội cho trẻ vị thành niên trong thời gian tới. Hoàng Thu Huyền 

(2023) đã tổng quan một số hướng nghiên cứu trên thế giới về năng lực cảm xúc - xã hội 

trong giáo dục mầm non, từ đó đưa ra khuyến nghị có liên quan cho giáo dục mầm non ở 

Việt Nam. Cùng hướng nghiên cứu này, Trần Thị Thảo (2024) đã tiến hành tổng quan 

nghiên cứu về phát triển năng lực cảm xúc - xã hội cho học sinh trung học cơ sở. Nguyễn 

Diệp Ngọc và cộng sự (2023) đã đưa ra ba giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục năng lực 

cảm xúc - xã hội cho học sinh tiểu học là: (1) Giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội cho học 

sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm; (2) Giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội cho 

học sinh tiểu học thông qua tương tác trong các mối quan hệ xã hội; (3) Vận dụng một số 

mô hình cụ thể trong việc giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội cho học sinh tiểu học. Các 

nghiên cứu này cho thấy năng lực cảm xúc - xã hội hiện đang được quan tâm chủ yếu ở đối 

tượng học sinh. 

Ở góc độ giáo viên, nghiên cứu của Do Thi Dung và cộng sự (2021) phân tích bốn 

khía cạnh ảnh hưởng của năng lực cảm xúc - xã hội đối với giáo viên: sức khỏe tinh thần và 

động lực nghề nghiệp, mối quan hệ giáo viên - học sinh, quản lý lớp học và hiệu quả triển 

khai giáo dục cảm xúc - xã hội. Tác giả đề xuất tích hợp năng lực cảm xúc - xã hội vào 

chương trình đào tạo giáo viên tại Việt Nam để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 

mới. Như vậy, có thể thấy, trong khi các nghiên cứu quốc tế đã tiếp cận năng lực cảm xúc - 

xã hội một cách toàn diện, kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, thì ở Việt Nam, các 

nghiên cứu về năng lực này ở giáo viên vẫn còn rời rạc, chủ yếu mang tính lý luận hoặc tập 

trung vào đối tượng học sinh. Hiện nay, chưa có một bộ công cụ đo lường năng lực 
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cảm xúc - xã hội nào được xây dựng một cách bài bản, có độ tin cậy cao và phù hợp với 

đặc điểm nghề nghiệp, văn hóa - xã hội trong nước. Do đó, việc phát triển một thang đo 

năng lực cảm xúc - xã hội dành riêng cho giáo viên là hết sức cần thiết, không chỉ nhằm 

lấp đầy khoảng trống nghiên cứu mà còn phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

và đánh giá năng lực đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 

2. Mẫu và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Quy trình xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực cảm xúc - xã hội của giáo 

viên 

Quy trình xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên 

được chúng tôi triển khai theo các bước như sau: 

Bước 1: Xác định cơ sở lý luận về mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích và tổng hợp 23 tài liệu, trong đó 18 tài liệu liên quan trực tiếp 

đến năng lực cảm xúc - xã hội và 5 tài liệu liên quan đến kiểm chứng độ tin cậy, độ hiệu 

lực của thang đo, chúng tôi xác định khái niệm năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên, 

xây dựng mô hình nghiên cứu và đề xuất bộ công cụ đo lường năng lực cảm xúc - xã hội 

của giáo viên. Các tài liệu được lựa chọn đều là các công trình có giá trị học thuật cao, được 

công bố trên các tạp chí khoa học có phản biện, sách chuyên khảo hoặc nguồn chính thống 

có uy tín trong các lĩnh vực khoa học. Mô hình cấu trúc năng lực cảm xúc - xã hội của giáo 

viên gồm 5 thành phần cốt lõi (xem hình 1). 

Bước 2: Xây dựng thang đo 

Mỗi thành phần cốt lõi của năng lực cảm xúc - xã hội ở giáo viên được đánh giá 

trên 9 mệnh đề. Như vậy, thang đo này ban đầu gồm 45 mệnh đề. Mỗi mệnh đề được trình 

bày dưới dạng phát biểu để người trả lời tự đánh giá mức độ đồng thuận theo thang Likert 

5 mức độ, 1 điểm tương ứng với Hoàn toàn không đúng với tôi; 2 điểm tương ứng với Phần 

lớn là không đúng với tôi; 3 điểm là Phân vân; 4 điểm Phần lớn là đúng với tôi và 5 điểm 

tương ứng với Hoàn toàn đúng với tôi. 

Bước 3: Khảo sát thử và điều chỉnh thang đo 

Thang đo sau khi xây dựng được thử nghiệm trên một nhóm nhỏ giáo viên nhằm 

đánh giá mức độ dễ hiểu của các mệnh đề, thời gian hoàn thành bảng hỏi và khả năng phân 

biệt của các mục hỏi. Kết quả khảo sát thử nghiệm cho thấy các mục hỏi có tính rõ nghĩa 

và phù hợp với đối tượng giáo viên tham gia nghiên cứu; không có mục hỏi nào cần điều 

chỉnh thêm trước khi triển khai khảo sát diện rộng. 

Bước 4: Khảo sát chính thức và kiểm định công cụ 

Thang đo hoàn chỉnh được sử dụng trong khảo sát chính thức với 246 giáo viên 

đang giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông 

(THPT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mẫu được chọn theo phương pháp lấy mẫu ngẫu 

nhiên thuận tiện, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện triển khai khảo sát 

thực tế. 

Tổng số phiếu khảo sát được phát ra là 250, trong đó có 246 phiếu được thu về và 

đều hợp lệ, đạt tỷ lệ phản hồi 98,4%. Cụ thể, mẫu khảo sát bao gồm: 84 giáo viên tiểu học, 
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79 giáo viên THCS và 83 giáo viên THPT. Thời gian khảo sát được tiến hành từ tháng 4 

đến tháng 6 năm 2024. 

2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS 25.0 và AMOS 20.0 để xử lý số liệu, sử dụng hệ 

số tin cậy Alpha của Cronbach, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng 

định (CFA) nhằm xác định khả năng đo lường của bộ công cụ đánh giá được đề xuất. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mô hình năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên 

 

Hình 1: Mô hình cấu trúc năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên 

 

Theo CASEL (2003), năng lực cảm xúc - xã hội bao gồm năm năng lực cơ bản: (1) 

Nhận thức bản thân, (2) quản lý bản thân, (3) nhận thức xã hội, (4) kỹ năng quan hệ, và (5) 

ra quyết định có trách nhiệm. Kế thừa mô hình CASEL và điều chỉnh cho phù hợp với bối 

cảnh nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam, chúng tôi vận dụng định nghĩa của Hoàng Thu 

Huyền (2023) về năng lực cảm xúc - xã hội như là “tập hợp các biểu hiện hành vi của cá 

nhân trong việc nhận thức, xúc cảm và hành động ý chí với tư cách là một chủ thể với các 

đối tượng tương tác, với hoạt động chủ đạo và với bối cảnh nhằm đưa ra các quyết định 

đúng đắn, có trách nhiệm và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, phù hợp” (tr.45). Trên 

cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên gồm 5 thành 

phần: (1) Nhận thức bản thân: Hiểu rõ cảm xúc và giá trị của bản thân cũng như xác định 

được thế mạnh và hạn chế của mình trong bối cảnh giảng dạy; (2) Quản lý bản thân: Là khả 

năng quản lí cảm xúc và hành vi của chính mình trước các tình huống sư phạm nảy sinh; (3) 

Nhận thức xã hội: Là khả năng lắng nghe, chấp nhận sự khác biệt, thể hiện sự đồng cảm và 

thấu hiểu với học; (4) Thiết lập, duy trì mối quan hệ công việc: Là khả năng tạo dựng và duy 
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trì các mối quan hệ với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh cũng như việc giải quyết 

các mâu thuẫn; và (5) Ra quyết định có trách nhiệm với bản thân và học sinh: Là khả năng 

xem xét đến quyền lợi, sự an toàn, tính phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của nhà 

trường. Như vậy, mô hình này vừa bảo đảm tính kế thừa lý thuyết quốc tế, vừa đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn khi vận dụng vào môi trường sư phạm tại Việt Nam, cụ thể như hình 1. 

3.2. Thang đo đánh giá năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên  

Dựa trên mô hình cấu trúc năng lực cảm xúc - xã hội gồm 5 thành phần đã trình bày, 

chúng tôi xây dựng hệ thống các biểu hiện cụ thể (items) cho từng năng lực cốt lõi. Việc 

hình thành các biểu hiện dựa trên: (1) tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và trong nước 

về năng lực cảm xúc xã hội; (2) chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo Thông tư 

20/2018/TT-BGDĐT; và (3) đặc trưng lao động sư phạm của giáo viên ở các trường phổ 

thông. Trước hết, chúng tôi tiến hành lập bảng mô tả làm rõ mối liên hệ giữa từng thành 

phần năng lực cảm xúc - xã hội với các yêu cầu nghề nghiệp của giáo viên. Trên cơ sở đó, 

các biểu hiện hành vi cụ thể được xây dựng cho từng thành phần, phản ánh mức độ biểu 

hiện năng lực này trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh. Sau đó, bản thảo thang đo 

được hoàn thiện gồm 5 tiểu thang đo: (1) Nhận thức bản thân; (2) Quản lý bản thân; (3) 

Nhận thức xã hội; (4) Thiết lập, duy trì mối quan hệ công việc và (5) Ra quyết định có trách 

nhiệm với bản thân và học sinh. Mỗi tiểu thang đo gồm 9 items với phương án trả lời cho 

từng items là: 1 điểm tương ứng với Hoàn toàn không đúng với tôi; 2 điểm tương ứng với 

Phần lớn là không đúng với tôi; 3 điểm là Phân vân; 4 điểm Phần lớn là đúng với tôi và 5 

điểm tương ứng với Hoàn toàn đúng với tôi. Trong thang đo, gồm 41 item theo chiều thuận 

thể hiện hành vi tích cực và 4 item nghịch đảo nhằm kiểm soát xu hướng trả lời máy móc 

của khách thể nghiên cứu. Cụ thể các item nghịch đảo này là: Tôi thường xuyên bực bội 

trong lớp và không hiểu tại sao - NTBT4; Tôi thường xuyên khó chịu khi học sinh mất trật 

tự, không vâng lời - QL6; Tôi thường đưa ra quyết định mà không cân nhắc đến ảnh hưởng 

của nó đối với học sinh, đồng nghiệp - QL8; Khi tôi gặp những rắc rối trong công việc, tôi 

cho rằng do hoàn cảnh hoặc do ai đó gây ra - RQD8. Khi xử lý dữ liệu, những items này sẽ 

được mã hóa ngược lại để cùng chiều điểm với các item thuận. 

Bảng 1: Thang đo năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên 

Nhân tố Mệnh đề Mã hóa 

Nhận 

thức bản 

thân 

(NTBT) 

Tôi luôn sử dụng những cảm xúc tích cực như vui vẻ, thân thiện để giao 

tiếp với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. 
NTBT1 

Tôi biết chính xác loại tình huống nào ở trường, ở lớp học khiến tôi khó 

chịu. 
NTBT2 

Tôi hiểu rõ cảm xúc của tôi có ảnh hưởng đến kết quả dạy học và giáo 

dục học sinh. 
NTBT3 

Tôi thường xuyên bực bội trong lớp và không hiểu tại sao. NTBT4 

Tôi dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình với học sinh, đồng nghiệp và phụ 

huynh học sinh 
NTBT5 

Tôi sẵn sàng điều chỉnh bản thân để phù hợp với các quy định của nghề 

giáo viên. 
NTBT6 
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Tôi phấn đấu trở thành giáo viên giỏi. NTBT7 

Tôi hiểu rõ bản thân có ưu điểm và nhược điểm gì phù hợp với nghề 

giáo viên. 
NTBT8 

Tôi biết những biểu hiện cảm xúc của mình ảnh hưởng như thế nào đến sự 

tương tác của tôi với học sinh, đồng nghiệp. 
NTBT9 

Quản lý 

bản thân 

(QL) 

Tôi suy nghĩ trước khi hành động. QL1 

Tôi biết cách bộc lộ cảm xúc phù hợp với từng đối tượng giao tiếp, với 

từng hoàn cảnh cụ thể. 
QL2 

Tôi thường sử dụng thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với học sinh, đồng 

nghiệp. 
QL3 

Tôi giữ bình tĩnh khi xử lý các hành vi vi phạm nội quy lớp học của học 

sinh. 
QL4 

Tôi có thể không đồng ý với ý kiến của đồng nghiệp, phụ huynh học 

sinh mà không tranh cãi. 
QL5 

Tôi thường xuyên khó chịu khi học sinh mất trật tự, không vâng lời. QL6 

Khi gặp khó khăn trong công việc, tôi luôn chủ động tìm cách khắc phục 

các khó khăn đó. 
QL7 

Tôi thường đưa ra quyết định mà không cân nhắc đến ảnh hưởng của nó 

đối với học sinh, đồng nghiệp. 
QL8 

Tôi chấp nhận những lời chỉ trích từ đồng nghiệp, phụ huynh học sinh 

mà không tức giận. 
QL9 

Nhận 

thức xã 

hội 

(NTXH) 

Tôi dễ dàng hiểu được những quan điểm khác với quan điểm của mình. NTXH1 

Tôi quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của học sinh, đồng nghiệp… NTXH2 

Tôi tôn trọng sự khác biệt cá nhân của những người mà tôi giao tiếp như 

học sinh, đồng nghiệp,… 
NTXH3 

Tôi luôn tin tưởng vào sự tiến bộ của học sinh trong lớp. NTXH4 

Tôi hiểu rõ học sinh trong lớp như về hoàn cảnh gia đình, sở thích, tính cách,… NTXH5 

Tôi đã tiếp thu và vận dụng các kinh nghiệm từ đồng nghiệp để giải 

quyết công việc của mình. 
NTXH6 

Học sinh trong lớp rất quý mến tôi. NTXH7 

Tôi được đồng nghiệp tôn trọng. NTXH8 

Khi giao tiếp với tôi, tôi hiểu được vì sao học sinh, đồng nghiệp có biểu 

hiện cảm xúc như vậy. 
NTXH9 

Thiết lập, 

duy trì 

mối quan 

hệ công 

việc (TL) 

Tôi dành nhiều thời gian để lắng nghe suy nghĩ, mong muốn, cảm xúc 

của học sinh trong lớp. 
TL1 

Tôi duy trì mối quan hệ tích cực với gia đình học sinh của mình. TL2 

Tôi rất vui khi giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp. TL3 
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Đối với học sinh, tôi vừa thể hiện sự yêu thương nhưng cũng nghiêm 

khắc trong dạy học, quản lý lớp học. 
TL4 

Tôi cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với học sinh, đồng nghiệp và phụ 

huynh học sinh. 
TL5 

Tôi có thể làm quen, bắt chuyện dễ dàng với những học sinh mới, đồng 

nghiệp mới. 
TL6 

Mục tiêu trong tiết dạy của tôi là duy trì bầu không khí lớp học sôi nổi, 

thân thiện, tạo sự gắn kết giữa các thành viên. 
TL7 

Đồng nghiệp xem tôi là nơi tin cậy để tìm kiếm lời khuyên. TL8 

Tôi thường cân nhắc đến cảm xúc của học sinh, của đồng nghiệp trước 

khi đưa ra quyết định của mình. 
TL9 

Ra quyết 

định có 

trách 

nhiệm với 

bản thân 

và học 

sinh 

(RQD) 

Tôi thường đưa ra quyết định đúng đắn trong xử lý tình huống sư phạm 

trong và ngoài lớp học. 
RQD1 

Tôi chủ động nâng cao kỹ năng sư phạm và rèn luyện phẩm chất cần thiết 

để đáp ứng yêu cầu của nghề giáo viên. 
RQD2 

Tôi luôn cân nhắc đến yếu tố tình cảm và nội quy nhà trường trước khi 

đưa ra quyết định xử lý học sinh. 
RQD3 

Tôi cho rằng thành tích học tập của học sinh cũng như xếp loại của lớp 

bị giảm sút trước hết là do lỗi của tôi. 
RQD4 

Tôi biết cách tìm kiếm các thông tin có liên quan đến công việc. RQD5 

Tôi nỗ lực trong việc đối xử công bằng cho tất cả học sinh trong lớp. RQD6 

Tôi chủ động liên lạc với gia đình học sinh để cùng nhau giải quyết các 

vấn đề liên quan đến học sinh. 
RQD7 

Khi tôi gặp những rắc rối trong công việc, tôi cho rằng do hoàn cảnh 

hoặc do ai đó gây ra. 
RQD8 

Tôi chịu trách nhiệm về các quyết định của mình đối với học sinh. RQD9 

 
Về cách tính điểm, điểm của từng tiểu thang đo được tính bằng điểm trung bình của 

các items thuộc tiểu thang đó sau khi đã mã hóa ngược các item nghịch đảo. Điểm năng lực 

cảm xúc - xã hội tổng thể của giáo viên được tính bằng điểm trung bình của toàn bộ 45 

items trong thang đo. Điểm trung bình càng cao phản ánh mức độ năng lực cảm xúc - xã 

hội của giáo viên càng cao. Điểm trung bình của các tiểu thang đo và của thang đo năng 

lực cảm xúc - xã hội tổng thể được diễn giải theo năm mức: rất thấp, thấp, trung bình, khá 

và cao. Cụ thể: từ 1,00 đến 1,80 là mức rất thấp; từ 1,81 đến 2,60 là mức thấp; từ 2,61 đến 

3,40 là mức trung bình; từ 3,41 đến 4,20 là mức khá; và từ 4,21 đến 5,00 là mức cao. 

3.3. Độ tin cậy của thang đo Năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên 

Chúng tôi tiến hành kiểm định độ tin cậy lần lượt của năm tiểu thang đo tương ứng 

là: Nhận thức bản thân (NTBT); Nhận thức xã hội (NTXH); Quản lý bản thân (QL); Thiết 

lập, duy trì mối quan hệ công việc (TL); Ra quyết định có trách nhiệm với bản thân và học 
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sinh (RQD); mỗi tiểu thang đo có 9 mục hỏi (9 biến quan sát). Theo Cristobal và cộng sự 

(2007), một thang đo tốt khi các biến quan sát có giá trị tương quan biến - tổng (Corrected 

Item - Total Correlation) từ 0,3 trở lên (Cristobal và cộng sự, 2007), do đó chúng tôi đã loại 

bỏ các biến có tương quan biến - tổng dưới 0,3. Sau đó, chúng tôi tiến hành kiểm tra độ tin 

cậy lần thứ 2, kết quả được thể hiện ở bảng sau đây:  

Bảng 2: Độ tin cậy toàn thang đo và các tiểu thang đo  

năng lực cảm xúc - xã hội của giáo viên (lần 2) 

Thang đo và 

tiểu thang đo 

Các biến quan sát bị 

loại 

Tương quan 

biến - tổng 

Alpha của 

Cronbach 

Tổng các biến 

quan sát 

NTBT NTBT3, NTBT6 Từ 0,67 đến 0,80 0,92 7 

NTXH NTXH1, NTHX5, 

NTHX9 

Từ 0,65 đến 0,80 0,90 6 

QL QL7, QL8 Từ 0,75 đến 0,83 0,94 7 

TL TL1, TL3, TL9 Từ 0,65 đến 0,79 0,90 6 

RQD RQD2, RQD5, RQD6 Từ 0,71 đến 0,82 0,91 6 

Toàn thang đo - - 0,86 32 

Ghi chú: NTBT: Nhận thức bản thân; NTXH: Nhận thức xã hội; QL: Quản lý bản thân; TL: Thiết lập, duy trì 

mối quan hệ công việc; RQD: Ra quyết định có trách nhiệm với bản thân và học sinh. 

 

Như vậy, từ thang đo đề xuất có 45 biến quan sát, sau khi thực hiện kiểm tra độ tin 

cậy lần hai thì thang đo còn lại 32 biến quan sát. Trong từng tiểu thang đo, các biến quan sát 

đều có giá trị tương quan biến - tổng trên 0,3, hệ số Alpha của Cronbach từ 0,9 trở lên. Độ 

tin cậy của toàn thang đo là 0,86. Do đó, chúng tôi đi đến kết luận rằng độ tin cậy của thang 

đo và năm tiểu thang đo là có thể chấp nhận được trong đo lường trên mẫu nghiên cứu.  

3.4. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA 

Thực hiện phân tích EFA ở lần 1, cho kết quả là: hệ số KMO là 0,76 > 0,5, giá trị 

kiểm định Bartlett’s có mức ý nghĩa (Sig. = 0,000 < 0,05) cho thấy phân tích nhân tố là phù 

hợp. Chúng tôi sử dụng ngưỡng hệ số tải là 0,5 với mong muốn chọn ra các biến quan sát 

chất lượng. Kết quả cho thấy 32 biến quan sát được phân thành 6 nhân tố, trong đó nhân tố 

thứ 6 chỉ gồm biến NTBT5 và NTBT9. Do đó, chúng tôi đã loại bỏ hai biến này và tiếp tục 

thực hiện phân tích EFA lần thứ 2, kết quả như sau: hệ số KMO là 0,76 > 0,5, giá trị kiểm 

định Bartlett’s có mức ý nghĩa (Sig. = 0,000 < 0,05). Các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 

1 và với phương pháp rút trích Principal components và phép xoay Varimax, phân tích nhân 

tố đã trích được 5 nhân tố từ 30 biến quan sát và với phương sai trích là 70,8% (> 50%) đạt 

yêu cầu. Sau khi phân tích nhân tố lần 2, chúng tôi thu được kết quả thể hiện trong bảng 3. 

Tóm lại, bộ công cụ ban đầu được xây dựng với 45 biến quan sát. Sau kiểm định độ 

tin cậy, thang đo còn lại 32 biến quan sát, 13 biến bị loại gồm: NTBT3, NTBT6, NTXH1, 

NTHX5, NTHX9, QL7, QL8, TL1, TL3, TL9, RQD2, RQD5 và RQD6. Tiếp đó, kết quả 

phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thấy từ 32 biến quan sát tiếp tục rút gọn còn 30 biến, 

loại bỏ thêm hai biến NTBT5 và NTBT9. Cấu trúc cuối cùng của thang đo bao gồm: (1) Nhận 
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thức bản thân (5 item); (2) Nhận thức xã hội (6 item); (3) Quản lý bản thân (7 item); (4) Thiết 

lập, duy trì mối quan hệ công việc (6 item); và (5) Ra quyết định có trách nhiệm với bản thân 

và học sinh (6 item). 

Bảng 3: Bảng ma trận phân tích nhân tố khám phá 

Tên nhân tố  Nhân tố 

1 2 3 4 5 

Quản lý bản thân (QL) 

QL9 0,90     

QL3 0,89     

QL4 0,88     

QL6 0,87     

QL2 0,86     

QL5 0,84     

QL1 0,79     

Ra quyết định có trách 

nhiệm với bản thân và học 

sinh (RQD) 

RQD8  0,89    

RQD7  0,87    

RQD4  0,82    

RQD1  0,81    

RQD9  0,81    

RQD3  0,80    

Nhận thức xã hội (NTXH) 

NTXH3   0,87   

NTXH8   0,87   

NTXH7   0,86   

NTXH2   0,82   

NTXH4   0,75   

NTXH6   0,72   

Thiết lập, duy trì mối quan 

hệ công việc (TL) 

TL5    0,86  

TL6    0,85  

TL7    0,85  

TL4    0,80  

TL8    0,79  

TL2    0,75  

Nhận thức bản thân (NTBT) NTBT8     0,91 
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NTBT4     0,87 

NTBT2     0,85 

NTBT7     0,83 

NTBT1     0,78 

 
3.5. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Thực hiện phân tích nhân tố khẳng định với mô hình năm nhân tố, ta thấy sự phù hợp 

của mô hình được thể hiện thông qua các chỉ số sau đây: GFI = 0,82 > 0,8 vì ngưỡng 0,8 được 

chấp nhận (Baumgartner và cộng sự, 1996); (Doll và cộng sự, 1994); TLI = 0,90 > 0,9; CFI = 0,91 

> 0,9; CMIN/df = 2,33 < 3; RMSEA = 0,07 < 0,08. Như vậy, mô hình năm nhân tố được xem 

là ở ngưỡng chấp nhận tốt của nghiên cứu (hình 2). 

Theo Hair và cộng sự (2010), Fornell & Larcker (1981), thang đo đạt yêu cầu khi độ 

tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR) lớn hơn 0,7, giá trị phương sai trích trung bình 

(Average Variance Extracted - AVE) lớn hơn 0,5 và AVE lớn hơn phương sai chia sẻ tối đa 

(Maximum Shared Variance - MSV). Từ bảng 4, giá trị CR của các nhân tố dao động từ 0,873 

đến 0,942, đều vượt ngưỡng 0,7, cho thấy thang đo có tính nhất quán nội tại cao. Đồng thời, 

độ tin cậy tiềm năng tối đa của thang đo (Maximum Reliability H - MaxR(H)) dao động từ 

0,905 đến 0,988, đều vượt ngưỡng 0,7 đã củng cố thêm bằng chứng về độ tin cậy. Bên cạnh 

đó, giá trị AVE của các nhân tố đều lớn hơn 0,5, khẳng định thang đo đạt giá trị hội tụ. Đồng 

thời, giá trị AVE của từng nhân tố đều lớn hơn giá trị MSV, cho thấy các nhân tố phân biệt rõ 

ràng với nhau. Do đó, sau khi tinh gọn còn 30 mệnh đề, thang đo vẫn đảm bảo độ tin cậy và 

giá trị đo lường trên mẫu 246 giáo viên.  

Như vậy, kết quả trên không chỉ khẳng định tính hợp lệ của thang đo về mặt thống kê 

mà còn tạo cơ sở cho việc vận dụng công cụ vào nghiên cứu thực tiễn. Trong nghiên cứu này, 

điểm của các nhân tố được tính bằng điểm trung bình của các mệnh đề cấu thành, nhằm chuẩn 

hóa thang điểm và loại trừ ảnh hưởng của sự khác biệt về số lượng mệnh đề giữa các nhân 

tố. Do đó, điểm nhân tố phản ánh mức độ biểu hiện tương đối của năng lực cảm xúc - xã hội, 

không phụ thuộc vào số lượng items cấu thành từng nhân tố. Điểm nhân tố càng cao phản 

ánh mức độ biểu hiện của năng lực tương ứng càng rõ nét; ngược lại, điểm thấp cho thấy mức 

độ biểu hiện còn hạn chế. Tuy nhiên, do mỗi nhân tố đại diện cho một cấu trúc tâm lý riêng 

và đã được khẳng định giá trị phân biệt thông qua CFA (AVE > MSV), điểm số của các nhân 

tố không được sử dụng để so sánh tuyệt đối giữa các nhân tố trong cùng một thang đo. Việc 

diễn giải điểm số trong nghiên cứu này được giới hạn ở so sánh giữa các cá nhân hoặc nhóm 

nghiên cứu trên cùng một nhân tố. 
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Hình 2: Mô hình năm nhân tố 

 

Bảng 4: Độ tin cậy tổng hợp và giá trị hội tụ, phân biệt của thang đo 

Tên nhân tố CR AVE MSV MaxR(H) 

QL 0,942 0,699 0,048 0,952 

RQĐ 0,912 0,635 0,003 0,925 

NTXH 0,895 0,590 0,082 0,911 

TL 0,894 0,585 0,026 0,905 

NTBT 0,873 0,589 0,082 0,988 

Ghi chú: QL: Quản lý bản thân; RQD: Ra quyết định có trách nhiệm với bản thân và học sinh; NTXH: Nhận thức 

xã hội; TL: Thiết lập, duy trì mối quan hệ công việc; NTBT: Nhận thức bản thân. 
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4. Kết luận 

Trên cơ sở hệ số tin cậy Alpha của Cronbach, kết quả phân tích nhân tố khám phá 

EFA và phân tích nhân tố khẳng định CFA, từ mô hình nghiên cứu về năng lực - cảm xúc 

xã hội của giáo viên ban đầu bao gồm 45 biến quan sát hội tụ thành năm nhân tố sau khi 

hiệu chỉnh còn lại 30 biến quan sát đạt chất lượng. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận mô hình 

năm nhân tố trên mẫu giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Vì thế, có thể sử dụng bộ 

công cụ đánh giá này gồm 30 mục hỏi tương ứng với 30 biến quan sát để đo lường năng 

lực cảm xúc - xã hội trên khách thể giáo viên. Tuy nhiên, khi áp dụng thang đo, người dùng 

cần lưu ý một số điểm là:  

(1) Bộ công cụ hiện mới được kiểm định trên mẫu 246 giáo viên thuộc các trường 

tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại tỉnh Bình Dương. Với quy mô mẫu còn 

tương đối nhỏ và chỉ tập trung ở một địa phương nên kết quả đo lường có thể chịu ảnh 

hưởng bởi tính đặc thù của vùng miền, do đó cần thận trọng khi khái quát hóa cho các bối 

cảnh khác. 

(2) Người tham gia tự đánh giá theo thang Likert 5 mức độ (1 = Hoàn toàn không 

đúng với tôi đến 5 = Hoàn toàn đúng với tôi) nên kết quả có thể chịu sai số chủ quan do ảnh 

hưởng từ cảm nhận cá nhân của người tham gia.  

Chính vì vậy, để tăng độ tin cậy và giá trị thực tiễn của công cụ, các nghiên cứu tiếp 

theo cần tiến hành khảo sát trên mẫu rộng hơn, đa dạng về quy mô khách thể và trên các 

vùng miền khác. Đồng thời, việc kết hợp thang đo với các phương pháp bổ trợ như phỏng 

vấn sâu và quan sát sẽ giúp kiểm chứng tốt hơn độ hiệu lực, giá trị ứng dụng của bộ công 

cụ. Nói cách khác, nghiên cứu này bước đầu khẳng định tính khả thi của thang đo năng lực 

cảm xúc - xã hội dành cho giáo viên phổ thông đồng thời mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo 

là chuẩn hóa công cụ nhằm phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá 

năng lực đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 
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